
Phụ lục IX
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

THÁNG 4 NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-VPCP ngày       tháng      năm 2024

của Văn phòng Chính phủ)

Số 
TT

Bộ, ngành, địa 
phương kiến nghị Nội dung đề xuất, kiến nghị

I Kiến nghị, đề xuất với Bộ Công an
Chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội triển khai 
tích hợp tài khoản ngân hàng với Căn cước công dân gắn chíp điện 
tử của công dân để thanh toán vé tàu, xe bằng hình thức quẹt thanh 
toán qua đầu đọc Căn cước công dân gắn chíp điện tử; ban hành 
hướng dẫn để có cơ sở chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực 
hiện đối với Mô hình 19: Triển khai sử dụng Căn cước công dân gắn 
chip quét thanh toán vé tàu, xe,... không dùng tiền mặt.

1 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội hướng 
dẫn về phần mềm, trang thiết bị, kỹ thuật và kinh phí để thực hiện 
việc tích hợp đầu đọc, thiết bị di động kiểm soát, định danh chính 
xác người dự thi, tránh gian lận.

II Kiến nghị, đề xuất với Bộ Công Thương

1 UBND tỉnh 
Bình Định

Xem xét, điều chỉnh thống nhất thời hạn giải quyết của TTHC 
“Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp” theo “ngày” hoặc “ngày làm 
việc” nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC. Cụ thể, 
theo Quyết định số 821/QĐ-BCT ngày 10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố TTHC “Thành lập/mở rộng cụm công 
nghiệp”, trong đó quy định thời hạn giải quyết TTHC là “57 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Bước 1 thực hiện trong 5 ngày làm 
việc để thông báo tiếp nhận hồ sơ và 15 ngày để nhận hồ sơ; Bước 
2 thực hiện trong 5 ngày làm việc; Bước 3 thực hiện trong 25 ngày; 
Bước 4 thực hiện trong 7 ngày làm việc)”. 

2 UBND tỉnh
Hải Dương

- Đề nghị xem xét thông qua và thực thi phương án đơn giản hóa 
một số TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương đối với 18 
TTHC đã được UBND tỉnh Hải Dương thông qua tại Quyết định số 
3164/QĐ- UBND ngày 26/12/2023. 
- Đề nghị tham mưu Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành một 
số văn bản QPPL như: Nghị định về phát triển và quản lý chợ; Quyết 
định quy định về Trung tâm thương mại, siêu thị... 
- Đề nghị bãi bỏ 01 thành phần hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia đối với thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá: 
“Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu 
phụ trợ khác” (thành phần hồ sơ này đã được bãi bỏ tại Điều 5 Nghị 
định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ).
- Căn cứ Thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường đã bỏ quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo 
vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, do vậy đề nghị Bộ Công 
Thương nghiên cứu bỏ quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP.
- Đề nghị công bố danh mục các TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến toàn trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 20/7/2023 để địa phương có cơ sở 
triển khai thực hiện.

III Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 UBND tỉnh 
Vĩnh Long

Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm thực thi phương án phân cấp 
trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ. Đối với nhóm thủ tục: Chuyển trường đối với học 
sinh trung học cơ sở; Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 
thông; Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học, lộ trình 
thực hiện: giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, đến nay phương án phân 
cấp đối với nhóm TTHC nêu trên và các nhóm TTHC khác liên quan 
đến lĩnh vực giáo dục chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực thi 
theo lộ trình.

IV Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải

1 UBND tỉnh 
Bến Tre

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam sớm triển 
khai đồng bộ thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia.

2 UBND tỉnh
Hải Dương

Công khai TTHC được công bố tại Quyết định 421/QĐ-BGTVT 
ngày 11/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải để địa phương 
thực hiện công khai theo quy định.

3 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam hướng 
dẫn, chuyển giao phần mềm quản lý sát hạch giấy phép lái xe để 
sử dụng thiết bị đọc đối với Mô hình 17: Triển khai thiết bị giám 
sát thi cử, sát hạch lái xe.

4 UBND tỉnh 
Bình Định

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải công khai (i) thủ tục Cấp Giấy 
chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (1.001001) và (ii) 
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường xe cơ giới cải tạo (1.005018) trên Hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC theo công bố tại Quyết định số 62/QĐ-BGTVT 
ngày 19 tháng 01 năm 2024 về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải.

V Kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1 UBND tỉnh

Bến Tre
Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi việc đồng bộ số lượng, 
trạng thái hồ sơ từ Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
về Cổng Dịch vụ công quốc gia hàng tháng chính xác, trùng khớp 
về số liệu và trạng thái hồ sơ, nhằm khắc phục trình trạng hồ sơ đồng 



3

bộ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2 UBND tỉnh
Điện Biên

Theo hướng dẫn kèm theo Công văn số 448/BKHĐT-ĐKKD ngày 
16/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hợp 
tác xã và hộ kinh doanh không có hướng dẫn xây dựng API để tải 
file nên sẽ không đồng bộ được thành phần hồ sơ từ Hệ thống của 
Bộ về Hệ thống của tỉnh. Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép 
địa phương đồng bộ thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ 
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã và 
hộ kinh doanh về Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để 
thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ TTHC trên Hệ thống của tỉnh.

3 UBND tỉnh 
Quảng Nam

- Bổ sung quy định: “Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, Đề 
xuất dự án đầu tư phải được nhà đầu tư ký tắt từng trang, ký đầy đủ 
tại trang cuối và đóng dấu giáp lai” để đảm bảo tính chặt chẽ trong 
quá trình giải quyết hồ sơ về đầu tư đối với 02 TTHC: mã số 
1.009645 - Chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và mã 
số: 1.009664 - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 
không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Xem xét đổi tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án thành “Nhà đầu 
tư” để thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Đầu tư 
năm 2020 đối với thủ tục TTHC: mã số: 1.009647 - Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư của UBND cấp tỉnh để tránh nhầm lẫn trong việc xác 
định đơn vị nào là nhà đầu tư để thực hiện dự án sau khi đã thành 
lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam. 
- Xem xét, sửa đổi thời hạn giải quyết và bổ sung quy trình giải quyết 
đối với TTHC (mã TTHC: 1.009729 - Thủ tục thực hiện hoạt động 
đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối 
với nhà đầu tư nước ngoài) cho phù hợp (do trong quá trình giải 
quyết phải lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, trong đó có Bộ Công an, 
Bộ Quốc phòng đối những dự án có sử dụng đất ở khu vực biên giới, 
ven biển nên thời hạn giải quyết trong vòng 15 ngày đối với một số 
trường hợp là không thể đảm bảo).
- Bổ sung quy định xử lý thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ kéo 
dài, gây lãng phí đất đai (mã TTHC: 1.009662 - Thủ tục chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

VI Kiến nghị, đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
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Triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với nhóm TTHC 
“Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ 
chi phí mai táng”. Theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ, 
việc giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tuất 
từ trần cho thân nhân người có công khi từ trần là một bộ thủ tục, 
thân nhân người có công chỉ cần làm 1 Mẫu số 12 của Nghị định 
131/2021/NĐ-CP là được giải quyết 3 nội dung (giải quyết trợ cấp 
mai táng phí, trợ cấp tuất 1 lần và trợ cấp tuất từ trần). Nay, nếu thực 
hiện việc giải quyết thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì 
sẽ bị chia làm 2 lần: 1 lần giải quyết trợ cấp mai táng phí (Mẫu số 
12) qua phần mềm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và 1 lần tiếp 
theo thân nhân người có công phải tiếp tục làm thủ tục theo Mẫu số 
12 nộp tại phần mềm một cửa điện tử của tỉnh để được nhận trợ cấp 
tuất 3 tháng và trợ cấp tuất từ trần.
Phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh Hệ thống phần mềm 
để khi người dân nộp hồ sơ Hưởng trợ cấp khi người có công đang 
hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần (với Mã số TTHC: 1.010824) trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia thì có thể giải quyết 3 nội dung (giải 
quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất 1 lần và trợ cấp tuất từ trần).
Đối với các TTHC cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người 
lao động nước ngoài: có hướng dẫn về việc ghi thông tin mức lương, 
tiền lương bình quân/tháng tại Mẫu số 11/PLI ban hành kèm theo 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 và Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ để đảm bảo chính 
sách bảo mật tiền lương của doanh nghiệp (Theo quy định tại Nghị 
định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 và Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP của ngày 18/9/2023 của Chính phủ: doanh nghiệp 
phải cung cấp thông tin về mức lương khi thông báo tuyển dụng 
người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người 
lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử 
Trung tâm Dịch vụ việc làm của địa phương và nội dung tiền lương 
bình quân/tháng tại Mẫu số 11/PLI. Do đó nhiều doanh nghiệp phản 
ánh quy định này gây khó khăn vì liên quan đến chính sách bảo mật 
tiền lương, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

1 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Đối với TTHC Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam:
+ Tham mưu bổ sung vào điểm c khoản 9 Điều 9 Nghị định số 
152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bao gồm cả 
trường hợp vị trí công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành để 
đơn giản hoá thành phần hồ sơ (Đối với vị trí công việc là nhà 
quản lý, giám đốc điều hành sau khi đã được gia hạn giấy phép 
lao động một lần mà có nhu cầu tiếp tục làm việc với cùng vị trí 
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công việc và chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Điều 9 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và giấy tờ chứng minh là nhà quản 
lý, giám đốc điều hành quy định tại điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị 
định số 70/2023/NĐ-CP gồm 3 loại giấy tờ: Điều lệ công ty hoặc 
quy chế hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận thành 
lập hoặc quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý 
tương đương; Nghị quyết hoặc Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, 
tổ chức, doanh nghiệp. Hồ sơ không bao gồm văn bằng, chứng 
chỉ, giấy chứng nhận, văn bản chứng minh kinh nghiệm của người 
lao động nước ngoài).
+ Đối với TTHC cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp thay 
đổi số hộ chiếu: đề nghị bổ sung, hồ sơ chứng minh gồm Bản sao có 
chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người 
sử dụng lao động (tại điểm g khoản 13 Điều 1 Nghị định số 
70/2023/NĐ-CP như sau: Đối với trường hợp cấp, gia hạn, xác nhận 
người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì hộ chiếu của người 
lao động nước ngoài có thể nộp bản sao có xác nhận của doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP chưa quy định 
điều chỉnh đổi đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam).
Ngoài ra, kiến nghị bổ sung trường hợp TTHC cấp lại Giấy xác nhận 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động (GPLĐ) trong các trường 
hợp như Giấy xác nhận bị mất, hỏng hoặc thay đổi họ và tên, quốc 
tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trên Giấy xác nhận tại Nghị 
định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ.

VII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ

1 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét, điều chỉnh 
khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 
Chính phủ về công tác văn thư cho phép văn bản ký thừa ủy quyền 
được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan 
được ủy quyền để cắt giảm thời gian trong khâu ban hành văn bản.

VIII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Ngoại giao
1 UBND tỉnh 

Quảng Nam
Tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung 
Quyết định 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 về tổ chức và quản 
lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Quyết định 06), cụ thể: 
sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 4 như sau: “Đối với chương 
trình, dự án, phi dự án đã được phê duyệt có hợp phần là tổ chức 
hội nghị, hội thảo quốc tế thì không thực hiện theo quy trình được 
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quy định tại khoản 1 của Điều này. Tuy nhiên, cơ quan tổ chức hội 
nghị, hội thảo có văn bản báo cáo cơ quan quản lý về hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại địa phương nơi tổ chức ít nhất 10 ngày trước khi tổ 
chức để theo dõi, quản lý” và bổ sung thêm quy định về hội nghị, 
hội thảo quốc tế của các cơ quan thuộc thẩm quyền của Đảng, Mặt 
trận, Đoàn thanh niên các cấp; thẩm quyền và trách nhiệm của 
Người có thẩm quyền khi cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế tại địa phương khác (lý do: tại Điểm b khoản 1 Điều 4 quy trình 
xin phép và tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế: Trên thực tế, có các 
trường hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kể cả các hoạt động 
tương tự như tập huấn, họp triển khai, khởi động, tổng kết, đánh 
giá dự án...) trong khuôn khổ các chương trình, dự án, phi dự án có 
yếu tố nước ngoài là các hoạt động đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; đồng thời, trong quá trình thẩm định, phê duyệt đã thực hiện 
lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn liên quan. Việc cơ quan, tổ 
chức phải thực hiện việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế trong trường hợp này là không cần thiết và có thể ảnh hưởng đến 
tiến độ triển khai các dự án (vì đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin 
phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có 
thẩm quyền ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc 
thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 30 ngày 
đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của 
người có thẩm quyền).

IX Kiến nghị, đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 10, 
khoản 1 Điều 13 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2023 
của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi để có cơ sở 
tham mưu phân cấp TTHC trong lĩnh vực chăn nuôi để có cơ sở 
thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết các TTHC lĩnh vực 
Chăn nuôi từ Sở Nông nghiệp và PTNT về Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

1 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Đối với 02 TTHC liên quan đến cấp và cấp lại giấy chứng nhận 
đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (Mã số: 1.004363 và 
1.004346) trong thành phần hồ sơ, tại Bản thuyết minh điều kiện 
buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục XVI 
ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT), có yêu cầu ghi các thông tin về sức khỏe 
của chủ cơ sở và người trực tiếp bán thuốc một cách chung chung 
và không có yêu cầu điều kiện sức khỏe cụ thể. Mặc khác, hiện 
nay cũng chưa có văn bản nào quy định cụ thể tình trạng sức khỏe 
như thế nào mới được buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Nội dung 
này, đề xuất 02 hướng giải quyết: Một là có quy định điều kiện 
sức khỏe đối với chủ cơ sở và người trực tiếp buôn bán thuốc bảo 
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vệ thực vật một cách cụ thể, rõ ràng để làm căn cứ thực hiện hoặc 
là bỏ phần nội dung thông tin về sức khỏe trong bản thuyết minh 
điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại Phụ lục XVI ban hành 
kèm theo Thông tư số 21/2015/TTBNNPTNT của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT để cắt giảm chi phí thực hiện TTHC cho người 
dân và doanh nghiệp.

X Kiến nghị, đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối với thủ tục Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh 
hoành tráng (mã số 1.001755): bổ sung nội dung quy định cụ thể 
về kích thước đối với công trình mỹ thuật thuộc nhóm “tượng đài, 
tranh hoành tráng”; đồng thời ủy quyền cho cấp tỉnh thống nhất 
danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật đối với các công trình 
mỹ thuật có quy mô nhỏ (Nghị định số 113/2013/NĐ-CP đã hết 
hiệu lực thi hành và được thay thế bằng các văn bản mới. Kính đề 
nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Chính phủ ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP).
Đối với thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh 
nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ (mã số: 1.001778): đề nghị 
quy định cụ thể về việc cấp giấy phép sao chép hoặc cấp phép xây 
dựng phần mỹ thuật đối với tượng tôn giáo được xây dựng ngoài cơ 
sở thờ tự để địa phương có cơ sở thực hiện (Nghị định số 
113/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng 
các văn bản mới. Kính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 113/2013/NĐ-CP).)
Trong công tác quản lý nhà nước hiện nay chưa có quy định về điều 
chỉnh đối với việc cấp phép phần mỹ thuật đối với tượng tôn giáo 
được xây dựng ngoài cơ sở thờ tự.

1 UBND tỉnh 
Quảng Nam

Đối với thủ tục quy định về cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
karaoke, dịch vụ vũ trường: bổ sung quy định thay đổi bảng hiệu 
kinh doanh; bổ sung quy định về cửa phòng karaoke phải là cửa kính 
không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng, bổ sung quy định 
thời hạn đối với giấy phép kinh doanh karaoke và Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện về an ninh, trật tự (có thể quy định thời hạn giấy phép 
trong vòng 05 năm) trong Nghị định số 54/2019/NĐ-CP (tại Nghị 
định số 54/2019/NĐ-CP quy định việc điều chỉnh giấy phép karaoke, 
vũ trường đối với việc thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi về số 
phòng và chủ sở hữu mà không quy định việc thay đổi bảng hiệu 
kinh doanh nên gây khó khăn nhất định cho cơ quan quản lý nhà 
nước khi phát sinh hồ sơ).

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2552&qdcbid=69970&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2584&qdcbid=69970&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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Đối với 03 TTHC: cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của 
chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam tại Quyết định số 
4184/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023 việc công bố TTHC được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, các 
TTHC này chưa được công bố là TTHC cấp tỉnh, nhưng tại Quyết 
định nêu trên lại công bố được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp 
tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, dẫn đến các 
địa phương không có mã số TTHC để công khai trên cơ sở dữ liệu 
quốc gia.

Đối với TTHC: Cấp biển hiệu, phù hiệu cho xe ô tô vận tải khách du 
lịch: sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP 
theo hướng xe ô tô vận chuyển khách được cấp biển hiệu “Xe ô tô 
vận tải khách du lịch” được đồng thời vận chuyển khách du lịch và 
vận chuyển theo hợp đồng (tại điểm a khoản 1 Điều 22 về quản lý 
sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển hiệu của Nghị định số 
10/2020/NĐ-CP ngày 27/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 
doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, điều này khó 
khăn và lãng phí nguồn xe ô tô phục vụ vận chuyển khách, bởi xe 
vận chuyển du lịch, nếu tại thời điểm không phục vụ khách du lịch 
thì vẫn có thể phục vụ hợp đồng).

Đối với TTHC về hoạt động nghệ thuật biểu diễn: đề xuất sửa đổi, 
bổ sung thành phần hồ sơ theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu 
diễn cụ thể: 
- Tại khoản 3 Điều 10: bổ sung văn bản thỏa thuận giữa chủ địa điểm 
tổ chức và đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật;
- Tại khoản 4 Điều 16: bổ sung vào thành phần hồ sơ các nội dung cam 
kết về việc đảm bảo hồ sơ nhân thân của thí sinh tham dự cuộc thi; các 
điều kiện an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế, phòng, chống 
cháy nổ và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. 

Đối với TTHC cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: xem xét bãi 
bỏ quy định điểm du lịch, khu du lịch được công nhận mới được cấp 
thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm để tạo điều kiện thuận lợi cho 
hướng dẫn viên du lịch tại điểm trong việc cấp thẻ (hiện nay, nhiều 
cá nhân mong muốn được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm 
nhưng do vướng quy định được hướng dẫn tại Công văn số 
1310/TCDL-LH ngày 01/10/2020 của Tổng cục Du lịch).
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XI Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường

1 UBND tỉnh
Sơn La

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình, hướng 
dẫn thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai, nhà ở, kết nối với phần mềm 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

XII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Xây Dựng

1 UBND tỉnh 
Vĩnh Long

Kiến nghị Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh thời hạn giải quyết từ “05 
ngày” thành “05 ngày làm việc” đối với 02 thủ tục trong lĩnh vực Hoạt 
động xây dựng. Cụ thể như sau: Gia hạn giấy phép xây dựng đối với 
công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến 
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 
giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 
trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ (Mã TTHC: 
1.009998); Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp 
IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 
thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ (Mã TTHC: 1.009999). Lý do: căn cứ 
điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia 
hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng”, nhưng theo 
Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng quy định thời hạn giải quyết là “05 ngày”. 
Do đó, chưa đảm bảo thống nhất quy định về thời hạn giải quyết 
TTHC đối với 02 thủ tục này.
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